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	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN ĐỊNH

__________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________
Xuân Định, ngày      tháng 12 năm 2025


DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT
	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Giới tính     (1: Nam, 2: Nữ)
	Ngày, tháng năm sinh
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	A
	CHUẨN NGHÈO TRUNG ƯƠNG
	
	
	

	I
	HỘ NGHÈO (37 HỘ)
	
	
	

	1
	Phạm Thị Kim Liên
	2
	28/07/1954
	ấp Nông Doanh

	2
	Võ Thị Mau
	2
	10/01/1953
	ấp Nông Doanh

	3
	Nguyễn Thị Làn
	2
	05/09/1953
	ấp Bảo Định


	4
	Hà Thị Kim Loan
	2
	24/07/1948
	ấp Bảo Định

	5
	Đinh Thị Thơm
	2
	05/05/1945
	ấp Bảo Định

	6
	Nguyễn Văn Lên
	1
	15/03/1957
	ấp Bảo Định

	7
	Vũ Thị Lộc
	2
	01/01/1956
	ấp Bảo Định

	8
	Phạm Thị Tuyết Ngọc
	2
	16/02/1951
	ấp Bảo Định

	9
	Đặng Xuân Thiều
	1
	10/09/1955
	ấp Bảo Định

	10
	Mai Thị Khiết
	2
	01/01/1952
	ấp Bảo Định

	11
	Trịnh Minh Duyệt
	1
	01/01/1955
	ấp Bảo Thị

	12
	Phạm Thị Tuần
	2
	1949
	ấp Bảo Thị

	13
	Trịnh Thị Đềm
	2
	06/03/1956
	ấp Bảo Thị

	14
	Nguyễn Thị Thanh
	2
	01/01/1944
	ấp Hoà Hợp

	15
	Nguyễn Thị Vượng
	2
	01/01/1954
	ấp Hoà Hợp

	16
	Phan Thị Vui
	2
	15/10/1961
	ấp Hoà Hợp

	17
	Lê Hồng Ân
	1
	01/01/1963
	ấp Hoà Hợp

	18
	Nguyễn Thị Hạnh
	2
	10/10/1950
	ấp Hoà Hợp

	19
	Phạm Thị Mát
	2
	06/031954
	ấp Hoà Hợp

	20
	Trần Thị Kim Em
	2
	02/02/1940
	ấp Bưng Cần

	21
	Nguyễn Thị Mai
	2
	1951
	ấp Hoà Bình

	22
	Lê Thị Kiếu
	2
	30/04/1939
	ấp Tân Hạnh

	23
	Phan Văn Mông
	1
	01/01/1934
	ấp Tân Hạnh

	24
	Trần Thị Rí
	2
	01/01/1965
	ấp Tân Hạnh

	25
	Trần Thị Diễm
	2
	01/01/1947
	ấp Tân Hạnh

	26
	Phạm Văn Sỉ
	1
	01/01/1947
	ấp Tân Hạnh (thêm mới)

	27
	Đỗ Thị Đào
	2
	01/01/1951
	ấp Nam Hà

	28
	Nguyễn Thị Qúi
	2
	01/05/1956
	ấp Nam Hà

	29
	Vũ Thị Huệ
	2
	1955
	ấp Nam Hà

	30
	Trương Thị Dương
	2
	20/01/1955
	ấp Nam Hà

	31
	Bùi Kim Tiến
	1
	09/08/1947
	ấp Nam Hà

	32
	Vũ Thị Thanh Hằng
	2
	30/01/1958
	ấp Nam Hà

	33
	Phạm Thị Yến
	2
	09/02/1956
	ấp Nam Hà

	34
	Nguyễn Thị Loan
	2
	24/11/1962
	ấp Nam Hà
	

	35
	Phạm Thị Nhàn
	2
	05/11/1959
	ấp Nam Hà
	

	36
	Phùng Thị Loan
	2
	05/01/1957
	ấp Tân Mỹ
	

	37
	Trần Thị Nhạn
	2
	10/05/1959
	ấp Tân Mỹ
	

	II
	HỘ CẬN NGHÈO (1 HỘ)
	
	
	

	1
	Lê Xuân Thông
	1
	1947
	ấp Hoà Bình

	TỔNG CỘNG (I+II) 38 HỘ

	B
	CHUẨN TỈNH 
	
	
	

	I
	HỘ NGHÈO (10 HỘ)
	
	
	

	1
	Trần Thị Loan
	2
	02/02/1996
	ấp Bưng Cần

	2
	Nguyễn Thị Liên
	2
	15/03/1988
	ấp Bưng Cần

	3
	Nguyễn Thị Bê
	2
	09/06/1958
	ấp Bưng Cần (thêm mới)

	4
	Võ Ngọc Kiêm
	1
	1960
	ấp Hoà Bình

	5
	Lê Tấn Dũng
	1
	1975
	ấp Hoà Bình

	6
	Hà Thị Tuyết Lan
	2
	1985
	ấp Hoà Bình

	7
	Trần Văn Ốm
	1
	1936
	ấp Hoà Bình

	8
	Nguyễn Văn Chỉnh
	1
	1962
	ấp Hoà Hợp

	9
	Nguyễn Thị Thái
	2
	21/11/1947
	ấp Hoà Hợp

	10
	Đặng Thị Thi Thi
	2
	26/02/1990
	ấp Hoà Hợp

	II.
	HỘ CẬN NGHÈO(34 HỘ)
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Gái
	2
	15/10/1973
	Nông Doanh

	2
	Lê Thị Ngọc Hằng
	2
	02/02/1979
	Nông Doanh

	3
	Nguyễn Ngọc Ru
	2
	30/01/1963
	ấp Bảo Định

	4
	Trần Thị Đông
	2
	20/10/1954
	ấp Bảo Định

	5
	Lê Thị Đán
	2
	01/01/1954
	ấp Bảo Định

	6
	Phạm Thị Phượng
	2
	1966
	ấp Bảo Thị

	7
	Nguyễn Thị Gái
	2
	01/01/1961
	ấp Hoà Hợp 

	8
	Nguyễn Thị Suốt
	2
	01/07/1971
	ấp Hoà Hợp

	9
	Phạm Văn Thành
	1
	02/08/1948
	ấp Hoà Hợp

	10
	Huỳnh Văn Điền
	1
	1958
	ấp Hoà Bình

	11
	Thái Văn Phát
	1
	1969
	ấp Hoà Bình

	12
	Huỳnh Thị Út
	2
	01/01/1981
	ấp Tân Hạnh

	13
	Nguyễn Khánh
	1
	11/08/1944
	ấp Tân Hạnh

	14
	Nguyễn Thị Mai
	2
	27/06/1957
	ấp Tân Hạnh

	15
	Huỳnh Thị Dúng
	2
	01/01/1964
	ấp Tân Hạnh

	16
	Nguyễn Thị Đỏ
	2
	30/12/1977
	ấp Tân Hạnh

	17
	Chương Ngọc Hạnh
	2
	08/08/1985
	ấp Tân Hạnh

	18
	Danh Thọ
	1
	01/01/1963
	ấp Tân Hạnh

	19
	Phan Văn Khanh
	1
	24/04/1963
	ấp Tân Hạnh 

	20
	Nguyễn Văn Nùng
	1
	01/01/1960
	ấp Tân Hạnh (thêm mới)

	21
	Phún Thị Múi
	2
	01/01/1964
	ấp Tân Hạnh

	22
	Hoàng Thị Kim Thu
	2
	10/10/1991
	ấp Nam Hà

	23
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	15/03/1958
	ấp Nam Hà

	24
	Hồ Văn Hoà
	1
	18/06/1968
	ấp Nam Hà

	25
	Nguyễn Thị Loan
	2
	22/02/1967
	ấp Nam Hà

	26
	Hoàng Thị Lâm
	2
	11/08/1966
	ấp Nam Hà

	27
	Nguyễn Văn Tâm
	1
	11/02/1959
	ấp Nam Hà

	28
	Lê Triều
	1
	03/03/1973
	ấp Nam Hà

	29
	Lâm Chánh Hưng
	1
	27/01/1964
	ấp Tân Mỹ

	30
	Nguyễn Thị Bích Thuỷ
	2
	26/04/1968
	ấp Tân Mỹ (thêm mới)

	31
	Lê Văn Hiền
	1
	01/01/1963
	ấp Chiến Thắng

	32
	Huỳnh Ngọc Thành
	1
	10/12/1956
	ấp Chiến Thắng

	33
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	2
	07/04/1989
	ấp Chiến Thắng

	34
	Kiên Thị Sang
	2
	14/06/1956
	ấp Chiến Thắng

	TỔNG CỘNG (I+II) 44 HỘ

	TỔNG CỘNG (A+B) 82 HỘ
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